
Stt
Họ và 

tên đệm
Tên

Ngày tháng 

năm sinh
Số CMND Ngày cấp Nơi cấp Nơi cấp HKTT

Trình độ 

chuyên 

môn

Số CCHND     

(đã cấp)
Ngày cấp Nơi cấp Phạm vi chuyên môn Ghi chú

1
Trần 

Quốc
Võ 26/12/1980 365230744 04/11/2005

CA Sóc 

Trăng

83/10 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 

khóm 3, phường 1, thành phố 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Dược sĩ 

trung học

971/ST-

CCHND
08/8/2016

Sở Y tế 

tỉnh Sóc 

Trăng

Quầy thuốc; Đại lý bán 

thuốc của doanh nghiệp; Tủ 

thuốc Trạm Y tế xã; Cơ sở 

bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ 

dược liệu

Cá nhân 

đề nghị 

thu hồi

2
Trần 

Tuấn
Thanh 15/8/1988 365616568 08/6/2011

CA Sóc 

Trăng

ấp Trung Hòa, xã Tuân Tức, 

huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc 

Trăng

Dược sĩ 

trung học
25/ST-CCHND 26/8/2013

Sở Y tế 

tỉnh Sóc 

Trăng

Quầy thuốc; Đại lý bán 

thuốc của doanh nghiệp; Tủ 

thuốc Trạm Y tế xã; Cơ sở 

bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ 

dược liệu

Cá nhân 

đề nghị 

thu hồi

3
Tô 

Thuận
Oanh 04/01/1982 365436945 06/6/2007

CA Sóc 

Trăng

Số 141, ấp Chợ Mới, thị trấn 

Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị, 

tỉnh Sóc Trăng

Dược sĩ 

trung học

833/ST-

CCHND
12/01/2016

Sở Y tế 

tỉnh Sóc 

Trăng

Quầy thuốc; Đại lý bán 

thuốc của doanh nghiệp; Tủ 

thuốc Trạm Y tế xã; Cơ sở 

bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ 

dược liệu

Cá nhân 

đề nghị 

thu hồi

4 Sơn Mỹ Nga 1969 365080705 14/6/2010
CA Sóc 

Trăng

Ấp Mỹ Phú, xã Thiện Mỹ, 

huyện Châu Thành, tỉnh Sóc 

Trăng

Dược sĩ 

trung học

17/CCHN-D-

SYT-ST
11/12/2017

Sở Y tế 

tỉnh Sóc 

Trăng

Quầy thuốc; Cơ sở bán lẻ 

thuốc đông y, thuốc từ dược 

liệu

Cá nhân 

đề nghị 

thu hồi

5
Nguyễn 

Hải
Điền 29/12/1978 365346715 01/12/2012

CA Sóc 

Trăng

Ấp Mỹ Phú, xã Thiện Mỹ, 

huyện Châu Thành, tỉnh Sóc 

Trăng

Dược sĩ 

trung học

17/CCHN-D-

SYT-ST
11/12/2017

Sở Y tế 

tỉnh Sóc 

Trăng

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y 

tế xã; Cơ sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

Cá nhân 

đề nghị 

thu hồi

Tổng cộng: 05 cá nhân
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